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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật quý IV năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 12/HĐ-TGV ngày 04/10/2023 của Hội đồng phổ 

biến giáo dục pháp luật huyện Cẩm Xuyên về việc hướng dẫn công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật quý IV năm 2023, UBND xã Cẩm Mỹ ban hành kế hoạch thực 

hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV 

năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Văn bản của Trung ương, của tỉnh, của 

huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến 

có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản pháp luật, các chính sách 

mới, các văn bản liên quan thiết thực đến cán bộ và Nhân dân; những vấn đề dư 

luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; bám sát nhiệm vụ chính 

trị của tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội 

của xã nhà. 

- Phát huy có hiệu quả cao trách nhiệm của thành viên Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật và các ban, ngành, các đơn vị trong công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ tuyên 

truyền viên pháp luật ở cơ sở và các thành phần liên quan trong công tác này. 

II. NỘI DUNG 

- Tăng cường phổ biến pháp luật các Văn bản về: tài chính, ngân hàng; đầu 

tư; đất đai; kinh doanh; thuế, phí, lệ phí; xây dựng; giao thông; bảo vệ môi trường; 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chuẩn tiếp cận pháp luật; lao động việc 

làm; giáo dục; y tế; an toàn giao thông; phòng, chống thiên tai; phòng, chống buôn 

bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; an sinh 

xã hội; phòng, chống tác hại của rượu, bia; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã 

hội; cải cách hành chính; phòng, chống dịch bệnh; hành chính, dân sự, hình sự... 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các Luật: Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật 

Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Thanh tra; Luật 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô 



tuyến điện; Luật Dầu khí; Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật 

Điện ảnh, Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Sở hữu trí tuệ... Chú trọng các Luật vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ 

họp thứ 5 là: Luật Phòng thủ dân sự năm 2023; Luật Hợp tác xã năm 2023; Luật 

Đấu thầu; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023; Luật Giao dịch điện 

tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật 

Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật 

Giá 2023. 

- Chú trọng thực hiện có hiệu quả cao các Văn bản của UBND tỉnh: Kế 

hoạch số 3229/KH-UBND ngày 19/9/2023 về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật 

nước CHXHCN Việt Nam; Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 12/5/2022 về thực 

hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá 

trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Kế hoạch số 

376/KH-UBND ngày 07/10/2022 về triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp 

cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” và các Đề án tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật khác... 

Ngoài ra, cần chú trọng tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới, các văn bản 

thiết thực đối với từng nhóm đối tượng như sau: 

+ Đối với Nhân dân 

Chú trọng tuyên truyền, phổ biến các văn bản: 

Các Nghị định của Chính phủ số 31/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 Quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt; số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 quy 

định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, 

ở thôn, tổ dân phố; số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 về thành lập, tổ chức và 

hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân; số 39/2023/NĐ-CP ngày 26/6/2023 quy định 

chi tiết một số Điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội 

về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 về sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thủy lợi; số 41/2023/NĐ-CP ngày 

28/6/2023 về quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ móoc hoặc sơ mi rơ 

móoc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong 

nước; số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo 

hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; số 45/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 quy định chi 

tiết một số Điều của Luật Dầu khí, số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 quy định chi 

tiết thi hành một số Điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; số 47/2023/NĐ-CP ngày 

03/7/2023 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 



16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật 

Đấu giá tài sản; số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 về sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định 

mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; số 

56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 

96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một 

số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo; số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 

quy định chi tiết một số Điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; số 61/2023/NĐ-

CP ngày 16/8/2023 về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng 

dân cư; số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 quy định chi tiết một số Điều và biện 

pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công 

nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ; số 

66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 

54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về 

thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; số 

67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự 

của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động 

đầu tư xây dựng, số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 về sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định 

về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người 

lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với 

người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương 

trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc; Quyết định số 

17/2023/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính 

phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và 

Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg ngày 08/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín 

dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn... 

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 

Chú trọng quán triệt, phổ biến các Nghị định của Chính phủ số 29/2023/NĐ-

CP ngày 03/6/2023 quy định về tinh giản biên chế; số 34/2023/NĐ-CP ngày 

16/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP 

ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; số 



38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 

quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra; số 

48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 

chức, viên chức; số 57/2023/NĐ-CP ngày 11/8/2023 về sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành một số Điều của Luật Công an nhân dân; số 

58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 

37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của 

Luật Quy hoạch; số 62/2023/NĐ- CP ngày 18/8/2023 về sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định 

tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban chỉ đạo phòng, chống 

khủng bố các cấp; số 63/2023/NĐ-CP ngày 18/8/2023 quy định chi tiết một số 

Điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 được sửa đổi, bổ sung một 

số Điều theo Luật số 09/2022/QH15; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 

sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 

về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

Quyết định số 18/2023/QĐ-TTg ngày 01/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số Điều của Quyết định số 39/2021/QĐ- TTg 

ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bảo 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến 

năm 2025; Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm 

cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ 

sở; tập trung quán triệt, phổ biến các văn bản quy định về cải cách hành chính, cải 

cách thủ tục hành chính; các văn bản về thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh... 

+ Đối với doanh nghiệp và người lao động 

Chú trọng tuyên truyền, phổ biến các văn bản: Nghị định số 26/2023/NĐ- CP 

ngày 31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, 

Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn 

ngạch thuế quan; Nghị định số 32/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 của Chính phủ Sửa 

đổi, bổ sung Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, 



bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản 

phẩm mật mã dân sự; Nghị định số 36/2023/NĐ-CP ngày 21/6/2023 của Chính phủ 

gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong 

nước; Nghị định số 60/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về 

việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô 

nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên; Nghị định số 68/2023/NĐ-CP ngày 07/9/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Nghị định số 115/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính 

phủ ban hành biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của 

Việt Nam để thực hiện hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương giai đoạn 2022-2027; Nghị định số 69/2023/NĐ-CP ngày 14/9/2023 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần 

vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. 

+ Đối với phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường 

Tiếp tục quán triệt, phổ biến pháp luật các văn bản Luật Giáo dục nghề 

nghiệp; Luật Giáo dục; Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số Điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 81/2021/NĐ-

CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với 

cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, 

hỗ trợ chi phí học tập, giả dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Nghị định số 

127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 

01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây 

dựng văn hóa học đường. 

Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi 

nghiệp trong các cơ sở giáo dục; Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT ngày 

08/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc giảng dạy khối 

lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ 

thông; Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường 

xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông 



và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 

19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Thông tư số 10/2023/TT-BGDĐT ngày 28/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2022/TT- BGDĐT ngày 

18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng 

ngành giáo dục mầm non... 

III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP 

Tùy theo điều kiện của cơ quan, đơn vị, và đặc điểm của đối tượng được phổ 

biến giáo dục pháp luật, các cơ quan, đơn vị, thôn xóm, ban, ngành, đoàn thể lựa 

chọn hình thức và biện pháp phù hợp nhất để thực hiện: 

- Tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh của xã, thôn; website của cơ 

quan, địa phương, đơn vị 

- Lồng ghép trong các hội nghị của UBND và các tổ chức đoàn thể, các buổi 

sinh hoạt tại các thôn 

- Phối hợp với nhà trường tổ chức các buổi thảo luận, nói chuyện về pháp luật 

- Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải,… 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Trên cơ sở kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, các ban, 

ngành, đoàn thể, thôn xóm chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực 

hiện 

- Công chức Tư pháp – Hộ tịch có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, thôn xóm triển khai thực hiện kế 

hoạch này 

Trên đây là Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 

2023 của Ủy ban nhân dân xã Cẩm Mỹ. Đề nghị các cơ quan, đơn vị đóng trên địa 

bàn, các ban, ngành, đoàn thể, thôn xóm kịp thời triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Hội đồng PHPBGDPL (qua Phòng Tư pháp); 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND; 

- Các báo cáo viên, tuyên truyền viên; 

- Đài truyền thanh xã; 

- Lưu: TP, VP. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dương 
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